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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày      tháng     năm 2024 

 

Kính gửi: Đ/c Hiệu trưởng các trường THCS trong Quận. 

Căn cứ Công văn số 524/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2024 của Sở GDĐT 

Hà Nội về việc rà soát năng lực ngoại ngữ của giáo viên Tiếng Anh và giáo viên 

dạy các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học, 

Phòng GDĐT yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở hoàn 

thiện thống kê (theo mẫu đính kèm) để Phòng GDĐT báo cáo về Sở GDĐT chuẩn bị 

cho công tác tổ chức 03 Khoá học thuộc Đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2024:  

- Đào tạo nâng chuẩn IELTS quốc tế cho giáo viên tiếng Anh đã đạt 

chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam đối với giáo dục phổ 

thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

- Đào tạo tiếng Anh và phương pháp dạy học cho giáo viên dạy các môn 

Toán, Khoa học, Vật lý, Hoá học, Tin học (ICT) hệ song bằng Cambridge để 

cấp chứng chỉ giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. 

- Bồi dưỡng, nâng cao phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT cho giáo 

viên tiếng Anh đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp tại nước ngoài . 

Lưu ý: Giáo viên được thống kê là viên chức nhà nước của các đơn vị công 

lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có mã ngạch/chức danh nghề nghiệp). 

Dữ liệu nhập theo link trực tuyến:   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AtReJtvepr3sZ0oxa6AW9MRTJ

sNLjTF9pbhC9T7Nwxg/edit?usp=sharing 

Bản in có kí, đóng dấu đỏ gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Cẩm nhận). 

Thời hạn hoàn thành: Trước 17h ngày 29/3/2024. 

Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở chịu trách 

nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về tính chính xác của báo cáo 

và hoàn thành thống kê đúng thời hạn./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, (02) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Thị Hoa 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG …….. 

              
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…., ngày      tháng      năm 2024 

Biểu 01. Thống kê rà soát năng lực ngoại ngữ của giáo viên tiếng Anh năm 2024 

 
TT Họ và 

tên 

giáo 

viên 

Năm 

sinh  

Giới 

tính 

Mã  

ngạch 

/chức  

danh  

nghề 

nghiệp  

Trường 

Tiểu 

học  

Trường 

THCS  

Điểm 

IELTS 

(đã 

tham 

gia rà 

soát 

do Sở 

GDĐT 

tổ 

chức); 

Năm 

rà soát  

Điểm 

IELTS 

(tự rà 

soát); 

Đơn 

vị 

khảo 

thí; 

Năm 

rà soát 

Năm 

tham 

gia 

đào 

tạo 

nâng 

chuẩn 

IELTS 

do Sở 

GDĐT 

tổ 

chức 

Năm 

tham 

gia 

bồi 

dưỡng 

tại Úc  

Số điện 

thoại,  

email của 

giáo viên  

Họ  

và tên  

Hiệu  

trưởng,  

Số điện  

thoại 

1 Nguyễn 

Văn A 

1980 Nam V.07. 

04.32 

 Ái Mộ 5.0; 

2018 

 2019, 

2023 

 090123456 

Nguyenvana 

@ 

gmail.com 

 

 

Phạm 

Thị Hải 

Vân, 

0983308

575 

2 Nguyễn 

Văn B 

1981 Nam V.07. 

04.32 

 Ái Mộ  5.5, 

Hội 

đồng 

Anh; 

2019  

2019, 

2023 

 090123457 

Nguyenvanb 

@ 

gmail.com 

3 Nguyễn 

Văn C 

1982 Nam V.07. 

04.32 

 Ngọc 

Lâm 

6.5; 

2019 

  2022 090123458 

Nguyenvanc 

@ 

gmail.com 

Ngô 

Hồng 

Giang, 

0912338

993 

 

Biểu 02. Thống kê rà soát năng lực ngoại ngữ của giáo viên môn Toán, KHTN và  

Tin học năm 2024 

 
TT Họ và 

tên 

giáo 

viên  

Năm 

sinh  

Giới 

tính 

Mã  

ngạch 

/chức  

danh  

nghề 

nghiệp  

Trường 

Tiểu 

học  

Trường 

THCS  

Dạy 

môn  

Năng 

lực 

ngoại 

ngữ  

Năm tham 

gia đào tạo 

Cambridge 

do Sở 

GDĐT tổ 

chức 

Số điện 

thoại, email 

giáo viên 

Họ và tên 

Hiệu 

trưởng, Số 

điện thoại 

1 Nguyễn 

Văn G 

1983 Nam V.07. 

04.32 

 Ái Mộ Vật 

lý 

A2  2019, 

2023 

090123456 

Nguyenvang 

@gmail.com 

 

 

Phạm Thị 

Hải Vân, 

0983308575 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu)  
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